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ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (1,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em cho là đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:
A. Chiều tăng dần của số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.
C. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.
D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Câu 2: Chọn câu đúng:
A. Đơn chất và hợp chất giống nhau.
B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai nguyên tố hóa học.
D. Có duy nhất một loại hợp chất.
Câu 3: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách?
A. Nguyên tử Oxygen nhận electron, nguyên tử Hydrogen nhường electron.
B. Nguyên tử Oxygen nhường electron, nguyên tử Hydrogen nhận electron.
C. Nguyên tử Oxygen và nguyên tử Hydrogen góp chung electron.
D. Nguyên tử Oxygen và nguyên tử Hydrogen góp chung proton.
Câu 4: Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion?
A. H2S, Na2O		B. CH4, CO2 	        C. CaO, KCl 		D. SO2, NaCl 

II. Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 5: (0.75 điểm) 
a,  Em hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị?
b,  Xác định hóa trị của nguyên tố Sulfur (S) trong hợp chất SO2  và hóa trị của nguyên tố Aluminium (Al) trong hợp chất Al2O3 ?
Câu 6: (0,75 điểm)
a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của Oxygen trong hợp chất Fe2O3 ?
b.  Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Sulfur (S) và Oxygen (O), biết phần trăm khối lượng của S, O lần lượt là 40%, 60% và khối lượng phân tử của hợp chất là 80 amu?
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· MA TRẬN 

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN

	TL

	TN

	TL


	Nguyên tử - Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH 

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Nhận biết
	- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	1
	
	C1
	

	
	
	- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	
	
	
	

	Phân tử - Liên kết hóa học 

	 Phân tử- đơn chất- hợp chất
	Nhận biế
	- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
	1
	
	C2
	

	
	Thông hiểu

	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
	
	
	
	

	
	
	- Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	
	
	
	

	 Giới thiệu về liên kết hoá học 
	
Nhận biết



	- Nêu được các loại liên kết hoá học
- Biết được một số hợp chất được tạo thành từ loại liên kết nào
- Biết số số lượng cặp electron được hình trong liên kết công hoá trị.
	
	1
	
	C5a

	
	



Thông hiểu

	- Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
	11
	
	C3
	

	
	
	- Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).
	1
	
	C4
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	- Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
	
	
	
	

	Hoá trị và công thức hoá học
	Nhận biết

	- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
	
	
	
	

	
	
	- Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
	
	
	
	

	
	
	- Xác định hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.
	
	1
	
	C5b

	
	Vận dụng
Thấp
	- Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.
	

	1
	
	
C6 a


	
	Vận dụng cao
	- Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.
	
	

1
	
	

C6 b





· BẢN ĐẶC TẢ
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	
Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	
TL
	
TN
	

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc
	
	1
(0.25)
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0.25

	Phân tử - Đơn chất - Hợp chất
	1
(0.25)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

1
	0.25

	Giới thiệu về liên kết hoá học 
	
	1
(0.25)
	
	1
(0.25)
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Hoá trị và công thức hoá học
	1
(0.25)
	
	1
(0,5)
	
	1
(0,5)
	
	1
(0,25)
	
	4
	
	1,5

	Tổng
	1
	0,75
	0,5
	0,25
	
	
	2,5




· ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (1điểm): Mỗi khoanh tròn đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	B
	C
	C



II. Tự luận 

	Câu
	Nội dung
	Điểm


	Câu 5
	a,   + Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.
b,    + Đặt hóa trị của S  trong SO2 là x.
Do O có hóa trị II áp dụng quy tắc hóa trị:   1.x = 2.II  ⇒ x = IV
   +  Gọi hóa trị của Al trong Al2O3 là x. 
Do O có hóa trị II áp dụng quy tắc hóa trị:  2.x = 3.IIx = III
	0.25


0.25


0.25


	Câu 6
	a, % o =    100% =   100% = 30%
b, Gọi công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Sulfur và Oxygen là 
Khối lượng phân tử của hợp chất là:
x.32 + y.16 = 80 (amu)
Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất là:
% S = = 40%   x = 1
% O =  = 60%    y = 3
Vậy công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur và oxygen là : S
	0.5


0.25





